
         SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

        Số:       /QĐ-BVĐKT            Khánh Hòa, ngày      tháng 7 năm 2023 
  

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc áp dụng quy trình kỹ thuật mới năm 2023 

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA 

 

Căn cứ Quyết định số 1895/1997/ BYT-QĐ ngày 19/9/1997 của Bộ Y tế về việc 
ban hành Quy chế bệnh viện; 

Căn cứ Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ Y tế quy định chi 
tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám, chữa bệnh; 

Căn cứ Thông tư số 21/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 của Bộ Y tế về việc sửa 
đổi, bổ sung danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm thông tư số 
43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết phân tuyến 
chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ theo biên bản họp Hội đồng Khoa học kỹ thuật ngày 14/6/2023 tại Bệnh 
viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa; 

Theo đề nghị của lãnh đạo phòng Kế hoạch Tổng hợp, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này các quy trình kỹ thuật mới năm 2023 
(đính kèm). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Lãnh đạo các khoa, phòng, trung tâm liên quan chịu trách nhiệm hướng 
dẫn, phổ biến và thực hiện các quy trình kỹ thuật trong công tác khám, chữa bệnh./. 
 
Nơi nhận: 
- Như điều 3 (VBĐT);  
- Ban Giám đốc (VBĐT); 
- Lưu: VT, KHTH. 

GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 
 

Phan Hữu Chính 
 
 
 
 



DANH MỤC KỸ THUẬT MỚI NĂM 2023 
(Kèm theo Quyết định       /QĐ-BVĐKT ngày    tháng 7 năm 2023 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa) 

 
STT Khoa Mã KT Phân tuyến Tên kĩ thuật 

1  Nội Cán bộ 
II-133 Tỉnh Điều trị chứng co thắt nửa mặt bằng tiêm Botulinum Toxin A (Dysport, Botox) 
II-139 Tỉnh Điều trị chứng giật cơ mi mắt bằng tiêm Botulinum Toxin (Dysport, Botox) 

2  Ngoại Thần kinh 

X-80 TW Phẫu thuật kẹp cổ túi phình mạch não phần trước đa giác Willis. 
X-81 TW Phẫu thuật kẹp cổ túi phình mạch não phần sau đa giác Willis. 

X-113 TW Phẫu thuật tuyến yên bằng đường qua xoang bướm 
X- 86 TW Nối động mạch trong và ngoài sọ 
X-61 Tỉnh Phẫu thuật dẫn lưu nang dưới nhện nội sọ ổ bụng 

X-120 Tỉnh Phẫu thuật u trong nhu mô tiểu não bằng đường mở nắp sọ. 
X-75 TW Phẫu thuật tạo hình hộp sọ trong dị tật hẹp hộp sọ 

X-107 TW Phẫu thuật u lều tiểu não bằng đường vào dưới lều tiểu não 
X-83 Tỉnh Phẫu thuật u máu thể hang (carvenoma) đại não 
X-84 Tỉnh Phẫu thuật u máu thể hang tiểu não 

X-110 TW Phẫu thuật u não thất ba bằng đường mở nắp sọ 
X-109 TW Phẫu thuật u não thất bên bằng đường mở nắp sọ 

3  Phục hồi chức năng 

XVII-191 Xã Kích thích giao tiếp sớm cho trẻ nhỏ 
XVII-110 Xã Tập luyện giọng 
XVII-104 Xã Tập nuốt 
XVII-107 Xã Tập phát âm 
XVII-109 Xã Tập cho người thất ngôn 

4  Sinh Hóa 

XXIII-11 Tỉnh Định lượng Amoniac (NH3) 
XXII-84 Tỉnh Định lượng sắt chưa bão hòa huyết thanh (UIBC) 

XXIII-140 Tỉnh Định lượng PTH (Parathyroid Hormon) 
XXIII-2 TW Định lượng ACTH (Adrenocorticotropic hormone) 

XXIII-187 Huyện Định lượng Glucose (nước tiểu) 
XXIII-201 Huyện Định lượng Protein (nước tiểu) 

5  Vi sinh XXIV-31 Tỉnh Mycobacterium tuberculosis PCR hệ thống tự động 



XXIV-137 Tỉnh HBV đo tải lượng hệ thống tự động 
XXIV-152 Tỉnh HCV đo tải lượng hệ thống tự động 
XXIV-241 Tỉnh HPV genotype PCR hệ thống tự động 
XXIV-294 Huyện Strongyloides stercoralis (Giun lươn) Ab miễn dịch bán tự động 
XXIV-296 Huyện Toxocara (Giun đũa chó, mèo) Ab miễn dịch bán tự động 
XXIV-285 Huyện Gnathostoma (Giun đầu gai) Ab miễn dịch bán tự động 
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